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1 Nguyễn Thanh Liêm Gói phần mềm ứng dụng cho tài chính 2 212CN0901 K19414C 20% 30% 50% Bài tập lớn

2 Phạm Thị Thanh Xuân Mô hình rủi ro tín dụng trong R/Python 212CN1001 K19414C 20% 30% 50% Bài tập lớn

4 Nguyễn Thanh Liêm Đạo đức trong công nghệ tài chính 212CN1601 K19414C 20% 30% 50% Tự luận 60 phút

5 Nguyễn Anh Phong Máy học 212CN1701 K19414C 20% 30% 50% Bài tập lớn

6 Phan Huy Tâm Máy học 212CN1701 K19414C 20% 30% 50% Bài tập lớn

7 Phan Huy Tâm Thuế 212FB8501 K19404CA 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

8 Nguyễn Thị Diễm Hiền Ngân hàng thương mại nâng cao (404CA) 212FB8601 K19404CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 75 phút

12 Phan Huy Tâm Phân tích chứng khoán (404CA) 212FB8901 K19404CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

13 Nguyễn Thị Diễm Hiền Quản trị ngân hàng (404CA) 212FB9001 K19404CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 75 phút

14 Nguyễn Hoàng Anh Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên lý thị 212FB9101 K20404CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

15 Phạm Chí Khoa Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên lý thị 212FB9102 K20405CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

17 Phạm Chí Khoa Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên lý thị 212FB9104 K20407CA, 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

18 Tô Thị Thanh Trúc Quản trị tài chính nâng cao (404CA) 212FB9401 K19404CA 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

19 Nguyễn Thị Diễm Hiền Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 212KK1201 K19405 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

20 Thân Ngọc Minh Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 212KK1201 K19405 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

21 Nguyễn Thị Diễm Hiền Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 212KK1202 K19405C 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

22 Thân Ngọc Minh Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 212KK1202 K19405C 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

23 Nguyễn Thị Hai Hằng Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 212NH0101 K20404A 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

24 Nguyễn Thị Hai Hằng Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 212NH0102 K20404B 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 60 phút

25 Hoàng Công Gia Khánh Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 212NH0103 K20404C 20% 30% 50%

29 Nguyễn Thị Hai Hằng Trung gian tài chính phi ngân hàng 212NH2001 K19412 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

30 Nguyễn Thị Hai Hằng Ngân hàng thương mại nâng cao 212NH2101 K19404C 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 75 phút

31 Nguyễn Thị Hai Hằng Ngân hàng thương mại nâng cao 212NH2103 K19412 20% 30% 50% Trắc nghiệm + Tự luận 75 phút

32 Trần Hùng Sơn Các chủ đề đặc biệt trong tài chính doanh nghiệp 212NH2601 K19404 20% 30% 50% tự luận 75 phút

33 Thân Ngọc Minh Thuế 212TC0501 K20404A 20% 30% 50% tự luận 60'

34 Thân Ngọc Minh Thuế 212TC0502 K20404B 20% 30% 50% tự luận 60'

35 Nguyễn Anh Phong Thuế 212TC0503 K20404C 20% 30% 50% tự luận 60'

36 Lê Hoàng Vinh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1801 K20404A 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

37 Lê Hoàng Vinh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1802 K20404B 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

38 Hồ Thị Hồng Minh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1803 K20404C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

39 Nguyễn Hoàng Anh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1805 K20405 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

40 Nguyễn Hải Yến Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1806 K20405C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

41 Hồ Thị Hồng Minh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1808 K20407 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

42 Lê Hoàng Vinh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1809 K20407C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

43 Nguyễn Hải Yến Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1811 K20408 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

44 Lê Hoàng Vinh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1812 K20408C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

45 Nguyễn Hoàng Anh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1814 K20409 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

46 Nguyễn Hải Yến Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1815 K20409C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

47 Nguyễn Hải Yến Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1817 K20410 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút
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48 Bùi Kim Phương Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1818 K20410C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

49 Bùi Kim Phương Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1821 K20413 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

51 Hồ Thị Hồng Minh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1824 K20414C 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

52 Hồ Thị Hồng Minh Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) 212TC1825 K20415 20% 30% 50% Trắc nghiệm 75 phút

53 Phạm Chí Khoa Tài chính định lượng 212TC2101 K19404 20% 30% 50% Tự luận 60 phút

54 Phạm Chí Khoa Tài chính định lượng 212TC2102 K19404C 20% 30% 50% Tự luận 60 phút

55 Phạm Chí Khoa Tài chính định lượng 212TC2103 K19404T 10% 15% 50% 25% Tự luận 60 phút

56 Phạm Chí Khoa Tài chính định lượng 212TC2104 K19412 20% 30% 50% Tự luận 60 phút

57 Tô Thị Thanh Trúc Đầu tư tài chính (3TC) 212TC2301 K19404 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

58 Phạm Chí Khoa Đầu tư tài chính (3TC) 212TC2302 K19404C 20% 30% 50% Tự luận 60 phút

59 Phạm Chí Khoa Đầu tư tài chính (3TC) 212TC2303 K19404T 10% 15% 50% 25% Tự luận 60 phút

60 Tô Thị Thanh Trúc Đầu tư tài chính (3TC) 212TC2304 K19412 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

61 Tô Thị Thanh Trúc Đầu tư tài chính (3TC) 212TC2305 K19414C 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

63 Trần Hùng Sơn Phân tích tài chính theo tình huống 212TC3602 K19404C 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

64 Lê Hoàng Vinh Quản trị rủi ro tài chính 212TC4101 K19413 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

65 Nguyễn Hoàng Anh Tài chính cá nhân (3TC) 212TC4501 K19404 20% 30% 50% Trắc nghiệm 60 phút

70 Bùi Kim Phương Tài chính quốc tế 212TN0301 K19404 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

71 Bùi Kim Phương Tài chính quốc tế 212TN0302 K19404C 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

72 Bùi Kim Phương Tài chính quốc tế 212TN0303 K19404T 10% 15% 50% 25% Tự luận 75 phút

73 Bùi Kim Phương Tài chính quốc tế 212TN0304 K19412 20% 30% 50% Tự luận 75 phút

74 Nguyễn Anh Phong Tài chính quốc tế 212TN0305 K19413 20% 30% 50% Tự luận 60'

75 Nguyễn Anh Phong Tài chính quốc tế 212TN0307 K19414C 20% 30% 50% Tự luận 60'

76 Ngô Phú Thanh Thị trường chứng khoán (2TC) 212TN1401 K20413 20% 20% 60% Trắc nghiệm - NHĐT 50'

77 Ngô Phú Thanh Thị trường chứng khoán (2TC) 212TN1402 K20413C 20% 20% 60% Trắc nghiệm - NHĐT 50'
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